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Đối tác độc quyền cung cấp bản điện 

tử Công báo tiếng Anh từ Thông tấn 

xã Việt Nam 

Đội ngũ hơn 100 nhân sự, chuyên 

gia pháp lý, biên tập viên chuyên 

môn luật có nhiều năm kinh nghiệm

Tập hợp hệ thống hàng trăm nghìn văn 

bản pháp luật từ năm 1945 đến nay

Website đạt trung bình 12 triệu lượt truy 

cập/tháng. LuatVietnam sở hữu các kênh 

thông tin, phổ biến pháp luật có tương tác 

cao: Fanpage, Youtube, Tiktok…

Hoạt động từ năm 2000, dưới sự bảo 

trợ và cung cấp dữ liệu từ Trung tâm 

Thông tin thư viện và Nghiên cứu khoa 

học thuộc Văn phòng Quốc hội

Áp dụng công nghệ để hệ thống hóa 

văn bản, cung cấp nhiều tiện ích về 

văn bản 
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DỊCH VỤ DỊCH THUẬT DỊCH VỤ NỘI DUNG

Tra cứu Hiệu lực, Lược đồ, Văn 
bản liên quan, Chỉ dẫn nội dung, 
So sánh văn bản, Nội dung MIX, 

Văn bản tiếng Anh,...

Dịch thuật văn bản pháp luật, mẫu 
đơn, biểu mẫu, hợp đồng, hồ sơ, 

tài liệu chuyên ngành khác

Dựng Video, thiết kế Inforgaphic 
về pháp luật và bài PR

TRA CỨU VĂN BẢN

Cập nhật, phân tích chính sách 
mới cho doanh nghiệp. Giải đáp 
thắc mắc về các vấn đề pháp lý. 
Hỗ trợ kết nối với luật sư tư vấn 

chuyên sâu, tranh tụng...

Giải đáp thắc mắc về các quy định 
của pháp luật qua tổng đài

19006192 - 19006199

TỔNG ĐÀI TRỰC TUYẾNPHÁP LÝ DOANH NGHIỆP
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Tra cứu hiệu lực văn bản

Ngày ban hành, ngày áp dụng 
văn bản

Tình trạng hiệu lực của văn bản 
đang xem

Ngày hết hiệu lực của văn bản 
(nếu đã hết)
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Lược đồ văn bản

Giúp người xem biết vị trí của 
văn bản trong mối quan hệ với 
các văn bản liên quan
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Chỉ dẫn thay đổi

Đánh dấu từng vị trí bị sửa 
đổi/bổ sung/đính chính/bãi bỏ
/thay thế

Đánh dấu bằng màu sắc riêng 
với mỗi kiểu thay đổi

Hiển thị tương ứng nội dung cũ - 
mới để đối chiếu 
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Chỉ dẫn hướng dẫn

Đánh dấu vị trí đã có hướng dẫn 
bởi văn bản khác

Hiển thị tương ứng nội dung 
hướng dẫn - nội dung được 
hướng dẫn
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Tra cứu văn bản tiếng Anh

LuatVietnam độc quyền cung 
cấp bản dịch chính thống 
Công báo tiếng Anh của 
TTXVN

LuatVietnam dịch thuật sớm 
những văn bản hay, quan 
trọng và dịch theo yêu cầu của 
khách hàng
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Nội dung MIX

Tương tự như văn bản hợp nhất 
của cơ quan Nhà nước

Tổng hợp tất cả quy định còn 
hiệu lực áp dụng của văn bản, 
sau các lần bị sửa đổi, bổ sung

Hiển thị hai nội dung cũ - mới 
tương ứng đối chiếu 
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So sánh văn bản

So sánh văn bản thay thế và 
văn bản bị thay thế 

So sánh đến từng điều, khoản 

Từng loại nội dung so sánh 
thể hiện màu sắc khác nhau
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MyLuatVietnam

Quản lý văn bản quan tâm theo 
lĩnh vực, địa phương 

Theo dõi tình trạng hiệu lực của 
văn bản quan tâm

Cập nhật văn bản tiếng Anh theo 
lĩnh vực quan tâm 

Quản trị tài khoản theo nhu cầu



Số liệu cập nhật tháng 4/2021 (Nguồn: Google Analytics) 12

Cập nhật văn bản qua Email

Nhận email danh sách văn bản 
theo lĩnh vực quan tâm 
hằng ngày

Có file tải về để lưu trữ 

Kèm theo bài viết liên quan có nội 
dung chính của văn bản  
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App LuatVietnam

Ứng dụng tra cứu các tiện ích 
văn bản, cập nhật tin tức 
pháp luật



THỐNG KÊ
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THỐNG KÊ
Số liệu 

13.336.557
/tháng

17.040.507
/tháng

Traffic Pageviews

Địa lý

21,02% 23,88%

55,1%

Nơi khác

Tp.HCM

Hà Nội

35-44

25-34

18-24

65+

55-64
45-54

Độ tuổi

34,83%

24,68%

12,86%
10,46%

4,12%

13,05%

Giới tính

Nữ

47,88%

52.12%

Nam
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Đối tác - Khách hàng4

Cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ

Bộ Công thươngBộ Tài ChínhBộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

Tổ chức phát triển 
Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Cơ quan 
Phát triển Pháp (AFD)

Văn phòng Tổ chức 
Lao động Quốc tế tại Hà Nội

Cục cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng

Cục Viễn thôngTổng cục Thuế

Cục Quản lý 
đường bộ I

Cục quản lý Dược

Sở khoa học và 
Công nghệ Khánh Hòa

Sở Tư pháp 
Bình Dương

Sở Tư pháp 
thành phố Cần Thơ

Tòa án 
nhân dân Tối cao

Sở TT và truyền thông 
thành phố Ðà Nẵng

Sở Kế hoạch và 
Ðầu tư Hà Nội

Thông tấn xã 
Việt Nam 

Tập đoàn, Tổng Công ty

Tập đoàn 
Ðiện lực Việt Nam

Tập đoàn 
xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp – 
Viễn thông Quân đội

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Ecopark
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Tổng Công ty Ðầu tư 
và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tập đoàn Bitexco

Tổng Công ty 
Quản lý bay Việt Nam

Tổng Công ty 
Sông Ðà

Tập đoàn 
Procter & Gamble

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Masan

Tổng công ty may
Ðồng Nai

Tổng công ty CPDV
Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tổng Công ty cổ phần
Bảo hiểm Toàn cầu (GIC)

Tập đoàn Trung Nguyên

Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
Công ty TNHH MTV

Tập đoàn Bảo Việt

Tổng Công ty 
Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng Công ty 
Viễn thông Mobifone

Tổng Công ty Xi măng 
Việt Nam

Tổng công ty CP
Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Công ty CP 
Tập đoàn Mặt Trời

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Công ty TNHH MTV

Tổng công ty CP Phát triển 
Khu Công nghiệp (Sonadezi)

Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam 

Tập đoàn Công nghiệp 
cao su Việt Nam

Tổng Công ty Lương thực 
Miền Nam -CTCP

Tổng công ty CNTP Ðồng Nai 
 công ty TNHH MTV
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Doanh nghiệp nước ngoài

Hàng không, Hàng hải

Công ty Luật

Công ty Luật TNHH 
Baker & McKenzie (Việt Nam)

Bosch Vietnam Co., Ltd 

Công ty CP 
Hàng không Vietjet

Công ty Luật TNHH 
Mayer Brown (Việt Nam)

Công ty Luật TNHH 
Tầm nhìn và Liên danh

Cảng Hàng không 
Quốc tế Tân Sân Nhất

Công ty TNHH Schramm 
SSCP Hà Nội

Công ty TNHH SX phụ tùng 
Yamaha Motor Việt Nam

Freshfields 
Bruckhaus Deringer

Công ty Luật TNHH 
Global VietNam Lawers

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn hàng hải Việt Nam

Công ty TNHH 
Sanofi - Aventis Việt Nam

Công ty TNHH 
Welstory Việt Nam

Công ty Luật 
Frasers

Công ty Luật TNHH 
Tư Vấn Quốc tế

Công ty Cổ Phần Ðại lý
Hàng hải Việt Nam 

Công ty TNHH nước giải khát và 
thực phẩm Suntory Việt Nam

Công ty TNHH 
Toyota Việt Nam

Công ty Luật TNHH 
Quốc tế Việt Nam

Công ty Luật TNHH 
Allen & Overy VietNam

Công ty TNHH MTV
 DV Cơ khí Hàng Hải PTSC

Công ty TNHH 
CJ CGV Việt Nam

Công ty TNHH
Ford Việt Nam

Công ty Luật 
TNHH YKVN

Công ty Luật TNHH 
Cast Việt Nam

Cảng vụ hàng hải 
Thừa Thiên Huế

Công ty liên doanh TNHH
Mekong Hacota
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Tài chính, Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán

Truyền thông, thông tin

Bảo hiểm, chứng khoán

Trung tâm Internet 
Việt Nam 

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam

Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 

Công Ty Tnhh Quản Lý Quỹ
Eastspring Investments

RSM Việt Nam

Trung tâm QC và DV Truyền hình 
Ðài Truyền hình Việt Nam 

Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam

Công ty TNHH MTV Tài chính
Toyota Việt Nam

Công ty Cổ phần 
Quản lý Quỹ VinaCapital

Công ty TNHH PWC 
Việt Nam

Bảo hiểm 
Manulife Việt Nam

Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM

Ngân hàng TNHH 
MTV HSBC Việt Nam

Ðài Truyền hình 
TP.Hồ Chí Minh 

Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam

Công ty Tài chính TNHH
 HD SAISON

Công ty CP Chứng khoán 
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Ðài Phát thanh và 
Truyền hình Ðăk Lăk 

AIA Việt Nam

Công ty CP Quản lý Quỹ Ðầu tư 
Chứng khoán Bản Việt

Công ty TNHH 
Hãng Kiểm toán AASC

Ngân hàng Thế giới

Tổng Công ty Truyền thông 
Ða phương tiện - VTC

Ngân hàng TNHH CTBC

Công ty Cổ phần 
Chứng khoán VNDIRECT

Công ty TNHH
Grant Thornton (Việt Nam)
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Y tế, Giáo dục - Đào tạo

Công nghiệp, Xây dựng

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
Trung ương CPC1

Công ty TNHH Y Tế 
Viễn Ðông Việt Nam

Ðại học Luật TP. HCM

Công ty CP Ðầu tư phát triển 
Nhà và Ðô thị IDICO

Công ty cổ phần 
tư vấn Xây dựng điện 4

Ðại học Luật Hà Nội

Học viện Tư pháp

Công ty Cổ Phần 
Dược Phẩm OPC

Công ty TNHH Phát triển 
Phú Mỹ Hưng

Công Ty CP Xây dựng và 
KD Ðịa ốc Hòa Bình 

Ðại học 
Ngoại thương

VPÐD SANTEN PHARMACEUTICAL 
ASIA PTE. LTD. tại TPHCM

Công ty cổ phần hợp tác 
giáo dục Việt Nam

Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng 
và giao thông (Intracom)

Ðại học 
Kinh tế Quốc dân

Công ty Cổ Phần XNK
Dược Phẩm Bình Minh

Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương

Công ty CP lắp máy 
điện nước và xây dựng

Công ty cổ phần 
LICOGI 17

Ðại học 
Quốc gia Hà Nội

Công ty Cổ Phần 
Dược Phẩm 3/2

Ðại học Mở 
TP. Hồ Chí Minh

BQL DA đầu tư xây dựng 
các công trình

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam 

Tổng Công ty 
Xây dựng số 1 - CTCP

BQL

Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm 
& Thương Mại SOHACO

Công ty CP Dược Trang Thiết bị 
y tế Bình Ðịnh Bidiphar

RMIT Việt Nam

BQL Dự án công trình
giao thông Nghệ An

Công ty cổ phần 
Eurowindow

BQL
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Hành trình của LuatVietnam.vn5

9/2019
LuatVietnam kết nối với các luật 
sư, văn phòng luật uy tín trong cả 
nước xây dựng trang Luật sư tư 
vấn, tư vấn pháp luật cho người 
dùng trong nhiều lĩnh vực.

3/2020
Ra mắt Chuyên trang 
Covid-19, tập hợp các văn 
bản về Covid-19 theo từng 
chủ đề cùng các bài viết 
liên quan.

8/2020
Cung cấp dịch vụ tổng đài 
19006192 - hỗ trợ giải đáp 
vướng mắc về các quy 
định của pháp luật.

7/2021
Bàn giao Hệ thống pháp 
điển Quy chế quản lý nội 
bộ cho EVN.

9/2021
Ra mắt tính năng: 
So sánh văn bản 
cũ - mới.

11/2021
Cung cấp gói Pháp 
lý doanh nghiệp và 
dịch vụ Dịch thuật 
theo yêu cầu.

8/2022
Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cập nhật 
thông tin pháp luật và văn bản pháp luật 
bằng tiếng Anh, LuatVietnam đã tiếp tục 
nâng cấp trang tiếng Anh bằng việc cho 
ra mắt phiên bản ver 2 với nhiều cải tiến 
hơn về nội dung và giao diện.

9/2022
LuatVietnam hợp tác Trung 
tâm Thông tin - Truyền 
thông (ISMQ) - đơn vị thuộc 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cung cấp 
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 
và Tiêu chuẩn Quốc tế.

11/2022
LuatVietnam tiếp tục hoàn 
thành nâng cấp và bàn giao 
phần mềm hệ thống pháp điển 
quy chế quản lý nội bộ dùng 
chung cho Tập đoàn Điện lực 
quốc gia Việt Nam (EVN) và
9 Tổng Công ty của EVN.

3/2023
Ra mắt dịch vụ 
phân tích văn bản.

4/2022
LuatVietnam chính thức ra mắt trang 
Hỗ trợ dịch vụ pháp lý, giúp các 
doanh nghiệp cập nhật chính sách mới, 
giải đáp thắc mắc về các quy định của 
pháp luật, hỗ trợ làm thủ tục... liên 
quan đến hoạt động của doanh nghiệp.



05/10/2000
Khai trương trang web Cơ sở dữ 
liệu Luật Việt Nam dưới sự bảo trợ 
và cung cấp dữ liệu từ Trung tâm 
Thông tin thư viện và Nghiên cứu 
khoa học (Văn phòng Quốc hội).

01/2004
Ra mắt tiện ích tra cứu Thời 
điểm áp dụng văn bản, giúp 
khách hàng xác định chính xác 
ngày có hiệu lực của văn bản 
và các văn bản liên quan.

07/2006
Ra mắt tiện ích tra cứu Hiệu lực 
văn bản, cập nhật thông tin về 
văn bản hết hiệu lực, văn bản 
được sửa đổi, bổ sung; liên kết 
trực tiếp tới văn bản thay thế.

2003
Trang web đổi tên thành 
Luật Việt Nam với tên 
miền: LuatVietnam.com.vn, 
tên miền thân thiện và dễ 
nhớ với người dùng.

08/2006
Trang web Luật Việt Nam 
chuyển sang tên miền cấp 2 
tại địa chỉ LuatVietnam.vn, đạt 
dấu mốc phát triển mới với hơn 
500.000 người sử dụng.

8/2010
Hoàn thành Bộ pháp điển thử 
nghiệm về Sở hữu trí tuệ cho 
Thanh tra Bộ Khoa học và 
Công nghệ, với sự hỗ trợ của 
Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật 
thực thi Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ (STAR).

9/2012
Ra mắt sản phẩm Hệ 
thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật ngành 
Ngân hàng bằng phần 
mềm cho Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam.

1/2018
Ra mắt giao diện 
LuatVietnam v4.0. 
Giao diện hiện đại, 
tích hợp nhiều tính 
năng và tiện ích mới.

11/2018
Bổ sung tính năng 
Chỉ dẫn nội dung 
thay đổi và Nội 
dung MIX.

2011
Luật Việt Nam được Bộ 
Tư pháp mời tham gia 
Ban soạn thảo Nghị định 
hướng dẫn Pháp lệnh 
Pháp điển hệ thống quy 
phạm pháp luật.

01/2010
Ra mắt dịch vụ Bản dịch 
tiếng Anh với bản dịch được 
cung cấp từ Thông tấn xã Việt 
Nam - đơn vị duy nhất tại Việt 
Nam được giao nhiệm vụ chịu 
trách nhiệm xuất bản và phát 
hành Công báo tiếng Anh.
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Bảng giá phần mềm LuatVietnam.vn6

Gói

GÓI TIÊU CHUẨN

GÓI TIẾNG ANH

Mô tả

Tiêu chuẩn 1

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 5

Tiếng Anh 10

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chuẩn 10

Tiêu chuẩn 15 trở lên

01 người dùng tại một thời điểm

03 người dùng tại một thời điểm

05 người dùng tại một thời điểm

10 người dùng tại một thời điểm

15 người dùng trở lên tại một thời điểm

01 người dùng tại một thời điểm

03 người dùng tại một thời điểm

05 người dùng tại một thời điểm

10 người dùng tại một thời điểm

Đơn giá/ tháng  (VNĐ)

66.000

98.000

158.000

256.000

Liên hệ

168.000

298.000

456.000

Tiếng Anh 15 trở lên 15 người dùng trở lên tại một thời điểm

756.000

Liên hệ

(Áp dụng từ ngày 01/01/2023)
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Ghi chú

Khách hàng đóng phí từ 1 năm/lần giảm 5%, 2 năm/lần giảm 7,5%, 3 năm giảm 10%, 4 năm giảm 12,5%... (Giảm tối đa 20%).

Phần mềm không chịu thuế GTGT.

Trân trọng cảm ơn !

GÓI NÂNG CAO

Nâng cao 1

Nâng cao 3

Nâng cao 5

Nâng cao 10

Nâng cao 15 trở lên

01 người dùng tại một thời điểm

03 người dùng tại một thời điểm

05 người dùng tại một thời điểm

10 người dùng tại một thời điểm

15 người dùng trở lên tại một thời điểm

186.000

328.000

556.000

858.000

Liên hệ

Công ty Cổ phần 
Truyền thông Luật Việt Nam

Văn phòng Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, 607-609 Nguyễn Kiệm, P.9,

Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
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